BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

(Kèm theo Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)


	STT
	Nội dung thu
	Đơn vị tính
	Mức thu

	I
	Lệ phí đăng ký cư trú
	 
	 

	1
	Đối với việc đăng ký và quản lý cư trú tại các phường thuộc thành phố trực thuộc tỉnh.
	 
	 

	a)
	Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
	Đồng/lần đăng ký
	15.000

	b)
	Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
	Đồng/lần cấp
	20.000

	c)
	Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.
	Đồng/lần cấp
	10.000

	d)
	Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú).
	Đồng/lần đính chính
	8.000

	2
	Đối với việc đăng ký và quản lý cư trú tại các khu vực khác trong tỉnh
	Bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu quy định đối với việc đăng ký và quản lý cư trú tại các phường thuộc thành phố trực thuộc tỉnh.

	II
	Lệ phí chứng minh nhân dân
	 
	 

	1
	 Tại các phường thuộc thành phố trực thuộc tỉnh: Cấp lại, đổi
	Đồng/lần cấp
	9.000

	2
	Tại các khu vực khác trong tỉnh: Cấp lại, đổi
	Bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu quy định đối với cấp chứng minh nhân dân tại các phường thuộc thành phố trực thuộc tỉnh.

	3
	Trường hợp cấp chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới
	Thực hiện theo Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân mới.


